
 
Th c hi n Ngh  quy t s  38/NQ- 2024 c  

v  ng c  th c hi n K t lu n 
s  62-KL/TW, a B   v  vi c th c hi n 

Ngh  quy t s  19-NQ/TW, a Ban Ch  
 ti p t i m i h  th ng t  ch c 

u qu  ho ng 
c  s  nghi p 

 

Th c hi n Ngh  quy t s  38/NQ-  ban 
h nh ng c  th c hi n K t lu n s  62-
KL/TW, a B   v  vi c th c hi n Ngh  quy t s  
19-NQ/TW, a Ban Ch ng 
v  ti p t i m i h  th ng t  ch u 
qu  ho ng c  s  nghi p,  (UBND) 
t  ho ch th c hi n, c  th   

I.  
1. M  
a) Ti p t  u c a Ngh  quy t s  19-

NQ/TW, K t lu n s  62-KL/TW, ng s  43-CTr/TU, 
a T nh y (kh  th c hi n Ngh  quy t s  19-

NQ/TW, K  ho ch s  992/KH- a UBND t nh th c 
hi  ng s  43-CTr/TU  ho a T nh 

y, UBND t nh n th m c p y, t  ch c 
h quy  s  nghi N

 o, qu o s  th ng nh ng 
thu n, quy  ti p t c th c hi u qu  Ngh  quy t s  19-NQ/TW. 

m v , gi p tr  a 
t o, ch  o ti p t c th c hi m, m c 
m v , gi i m ng b  h  th

v  s  nghi p theo Ngh  quy t s  19-NQ/TW, b m tinh g n, c
u h c t  ch , qu n tr , ho ng hi u l c, hi u qu ; g n 

i m i t  ch c b  i m o, tinh gi  
c   ti u l c. 

c c, hi u qu  qu i v  s  
nghi p, b m th c hi t g n v
ch  c ng. 

   
     T N 

        S :  2440  /KH-UBND 

        C I CH  T NAM  
        c l p - T  do - H  

     02   7  4 



2 

u 
t lu n s  62-KL/TW ng s  43-

CTr/TU  ti p t c th c hi u qu  Ngh  quy t s  19- n 
  th : 

-  
+ Ti p t c th c hi n vi c s p x p, gi  s  nghi p1, 

b  s  nghi p sau s p x p ph  ch c b  
c g n v i v  

th c qu n ti ng ng d  
khoa h c - ; hi u qu  ho n ph m, 
k t qu  c. 

+ i v  s  nghi p  c, th c 
hi n theo l   c a Ban Ch  B  

  ho ch s  4482/KH- a UBND t nh. 
+ Ph i thi  t  ch   
+  s  nghi p kinh t   nghi  u ki n 

 ph n. 
+ Ti p t c gi c ti p t  c cho 
 s  nghi p so v n 2016 - 2020. 
- u ch  n v  s  nghi p ph c 

v  nhi m v  , ph c v  qu  cung 
d ch v  s  nghi n, thi t y u; gi  s  nghi p 

 c so v
chi tr c ti p t   s  nghi p so v i giai 

n 2021 - 2025. 
  th  i v i vi c th c hi m v  

c a s  
c t  ch c th c 

hi n t qu  th c hi n. 
II. NHI M V , GI   
1. Ti p t y m n 

th m c  s  nghi p, 
nh  o, qu ng th

i v ng, 
t o s  th ng nh ng thu n, quy  ti p t c th c hi i m

                                           
1 T t m m t i thi  s  nghi n 2015 - 2021 (gi , 

t t  l  11,6%); ti p t c th c hi n s p x  m b m t i thi  t nh 20% 
 s  nghi p so v  

 t ng s   s  nghi ;  s  nghi p 
c  t n 25/5/2024, t ng s   s  nghi p c a t
v , gi  so v t t  l   t nh c n ti p t c th c hi n 
s p x p gi . 
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b ng b  h  th  s  nghi p theo Ngh  quy t 
s  19-N  nh c ng, Qu c h .  

a) ph i h p ch t ch  v i t  ch
c p p ti p t c t  ch c tri i dung 
c a Ngh  quy t s  19-NQ/TW, K t lu n s  62-KL/TW, 

ng s  43- K  ho ch s  992/KH-UBND  th  
ng thu c th m quy n qu . 

b)   
,  t   s , 

 th c hi n th ng l i m u c a K  ho ch. 
2. Ti p t u ch nh v  

c theo ch c danh ngh  nghi p c  s  nghi
l ng d n c a b  qu c. 

- c hi n: C  s  nghi
l p tr c thu c UBND t n, th  . 

- uan ph i h p: S  N i v . 
- Th i gian th c hi n: Trong th i h nh c a 

b  qu c. 
3. u l c, hi u qu  qu c i v i t  ch

ho ng c  s  nghi  l p 
a) B n ch ng d ch v  s  nghi  

d  nh ch
quy ch  ki m tra, nghi m thu d ch v  s  nghi  d

c thu c ph m vi qu a t nh; hi u qu  ho ng c a n v  s  
nghi  

- c hi n: C  s  nghi
l p tr c thu c UBND t n, th  . 

- i h p: S   
- Th i gian th c hi n: Th nh trong  . 
b) c qu u c a 

 o, qu  s  nghi p trong 
qu c hi n vi c s p x p, t  ch c l y m nh t  ch  c a 

 s  nghi p; g n quy n h n v m, quy n l i v i hi u 
qu  c. 

u t  ch c b  
trong c  ng tinh g n, gi m m u m i, b  c p trung gian; 
th c hi i m c qu c qu n tr  c
v y m nh ng d  c -  n, 

n, chu n m c qu n tr  qu c t , b u 
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qu  ho ng ho ng cung ch v  
s  nghi p u c i, c  

- c hi n: C  s  nghi nh. 
- Th i gian th c hi n: T  
3. Ti p t y m nh t  ch , s p x p, t  ch c l  s  nghi p 
p 

a) R ,  ho ch s p x  s  nghi p 
p ng m  s  nghi  

cung ng nhi u d ch v  s  nghi i, u l i ho c gi i th  
 s  nghi p ho u qu  ho ng  

u ki p  c m gi m 39 
v  s  nghi p; kh c ph c ch p v  ch c 

m v , b m tinh g n, ho ng hi u l c, hi u qu . 
- th c hi n: C  s  nghi

l p thu c UBND t n, th  . 
- Th i gian th c hi n: B  xu t 

 N i v  t ng h
 

b) t y n, 
th    

-    
- i h p: S  N i v , S  n, th  

   
- Th : T  
c) Ti p t p x p, t  ch c l i g n v ng 

ng ph  u c p h c (ti u h c, trung h
s , trung h c ph  p v i nhu c u ki n th c t  c a m a 

a  th ; s p x u ch nh h p h c; thu g n 
ng, b c thu n l p v i 

u ki n th c t  c  
-   n, th  

 ph . 
- i h p: S  N i v    
- Th i gian th c hi n: B 2024. 

i c thu g ng, th c hi n trong th
ng d n c a B  o. 

d)  p x p l  s  nghi c ngh  nghi
ng v  n ch  u m o ngh  p. 

-   - . 
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- i h p: S  N i v n, th   
  

- Th i gian th c hi n: B V  
Ti p nh  s  nghi c t  , 

n v  t nh qu  
- c hi n: C gang s  s  nghi

l p thu c UBND t n, th  . 
- i h p: S  N i v , S    

 
 - Th i gian th c hi n: S nh c

 s  nghi p v  t nh. 

4. V  y m nh th c hi n t  ch  
a) ng   ch  c  s  nghi p theo giai 

n; m v , t  ch c b  
 i l   t  ch  v  

p v i l   ch v  nh, ti n t i giao t  ch  
i v  s  nghi u ki

v  s  nghi n nh, b n v i v  s  
nghi ng l p t  b m m t ph  ng 

 ngu n thu s  nghi ng v i m  t  
ch  v  . 

Ph c hi n t  b  
i v ng ng trung c p, b nh vi  

ch a b nh (tr   ho a b
t  ch c khoa h  p ho u ng d ng, chuy n 

  s  nghi p kinh t  (tr   s  nghi p 
n, thi t y u). 

- c hi n: C  s  nghi
l p thu c UBND t n, th  . 

- i h p: S  N i v , S   
 

- Th  B ,  xu t UBND t nh trong th i gian 03 
ng d n c a b  qu c. 

b) Th c hi n t  ch  t ph i v c m
ph   th c hi  ng d n c a B  

 
- c hi n: S  n, th  

. 
- i h p: S  N i v , S    
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- Th i gian : B  xu t UBND t nh trong th i gian 03 
 ng d n c a B  . 

c) Th c hi  ch v  y t  d  c hi n t  
ch  ch v  a b i v  
c p huy n. 

- c hi n: n, th  . 
- i h p:  S   

quan. 
- Th  B  xu t UBND t nh trong th i gian 03 

nh c a T . 
d) Chuy  s  nghi p kinh t   nghi  

u ki  ph n 2025 - 2030 (tr  b nh vi
ng h c). 

- ch  : S  . 
- i h p: S  K  ho   
- Th i gian th c hi n: B  xu t UBND t 2025. 

T  ch t, t ng k t vi c th c hi n chuy  s  
nghi  ch .  

-   S   
- i h p: S  N i v    
- Th i gian th c hi n: S t ng k t v

 

e) y m nh cung ng d ch v  s  nghi  th  ng, 
ch v  s  nghi : X nh 

nh k  ho
t u ki n h  tr  ch  
cao ch ng d ch v  s  nghi c, y t , 
b p v u ki n kinh t  -  

-   S  o, S  Y t ; 
ngang s ,  s  nghi p thu c UBND t n, th  

. 
- i h p: S  N i v , S   

 
- Th i gian : Trong  2024. 

III.  
1. Th  ng  s ,  s  nghi p 

thu c UBND t nh ch  t n, th   
 trong th ng 7/2024

. 
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2. : , t ng h t qu  th c hi n 
v  ,  

 . 
3. x t 

, s , , 
 s  nghi p thu c UBND t nh 

 UBND t nh (qua  gi i ./. 

n: 
- ; 
- T ng tr c T nh y; 
- ng tr c nh; 
- Ch  t ch, c c PCT UBND t nh; 
- Ban T  ch c T nh y; 
- M t tr n v  c c t  ch  - i t nh; 
- c UBND t nh; 
- n, th  x , th nh ph ; 
- n; 
-  t nh; 
- HCTC, NCKSTTHC. N 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



Phụ lục 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT THEO KẾ HOẠCH 

(Kèm theo Kế hoạch số  2440   /KH-UBND ngày   02  /  7 /2024 của UBND tỉnh) 

 

STT Nội dung công việc 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Sản phẩm Thời gian 

1 

Tiếp tục rà soát, hoàn thành phê 

duyệt điều chỉnh vị trí việc làm 

và cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của các đơn vị 

sự nghiệp công lập theo hướng 

dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực 

Các sở, cơ quan 

ngang sở, đơn vị 

sự nghiệp công 

lập trực thuộc 

UBND tỉnh, 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở Nội vụ Quyết định phê 

duyệt điều chỉnh 

vị trí việc làm 

và cơ cấu viên 

chức theo chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trong thời 

hạn 03 

tháng sau 

khi có quy 

định của 

bộ quản lý 

ngành, lĩnh 

vực 

2 

Trình HĐND tỉnh ban hành, sửa 

đổi, bổ sung danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương theo quy 

định. 

Các sở, cơ quan 

ngang sở, đơn vị 

sự nghiệp công 

lập trực thuộc 

UBND tỉnh 

Sở Tài chính Tờ trình của 

UBND tỉnh 

Quý 

IV/2024 

3 

Ban hành, sửa đổi, bổ sung định 

mức kinh tế - kỹ thuật, định mức 

chi phí (nếu có) làm cơ sở ban 

hành đơn giá, giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước theo quy định của 

pháp luật 

Các sở, cơ quan 

ngang sở, đơn vị 

sự nghiệp công 

lập trực thuộc 

UBND tỉnh, 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở Tài chính Quyết định của 

UBND tỉnh 

Quý 

IV/2024 

4 

Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn 

chất lượng dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà 

nước; cơ chế giám sát, đánh giá, 

kiểm định chất lượng và quy chế 

kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước; hiệu quả hoạt động 

của đơn vị sự nghiệp công 

Các sở, cơ quan 

ngang sở, đơn vị 

sự nghiệp công 

lập trực thuộc 

UBND tỉnh, 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở Tài chính Quyết định của 

UBND tỉnh 

Quý 

IV/2024 

5 

Rà soát, xây dựng phương án/kế 

hoạch sắp xếp các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

Các sở, cơ quan 

ngang sở, đơn vị 

sự nghiệp công 

lập trực thuộc 

UBND tỉnh, 

UBND các 

huyện, thị xã, 

 Phương án/Kế 

hoạch sắp xếp 

các đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Trong quý 

III/2024 
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STT Nội dung công việc 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Sản phẩm Thời gian 

thành phố 

6 

Chuyển trung tâm y tế cấp 

huyện thuộc Sở Y tế về UBND 

các huyện, thị xã, thành phố 

quản lý 

Sở Y tế Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính, 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố và các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Đề án  Trước 

ngày 

01/7/2025 

7 

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức 

lại gắn với nâng cao chất lượng 

giáo dục, hình thành trường phổ 

thông nhiều cấp học (tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ 

thông) phù hợp với nhu cầu và 

điều kiện thực tế của mỗi địa 

phương, địa bàn cụ thể; sắp xếp, 

điều chỉnh hợp lý quy mô lớp 

học; thu gọn các điểm trường, 

bảo đảm nguyên tắc thuận lợi 

cho người dân và phù hợp với 

điều kiện thực tế của vùng, 

miền, địa phương 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố 

Sở Nội vụ và 

các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Báo cáo/Đề 

án/Kế hoạch 

Quý 

IV/2024. 

Riêng việc 

thu gọn 

các điểm 

trường, 

thực hiện 

trong thời 

gian 03 

tháng sau 

khi có 

hướng dẫn 

của Bộ 

Giáo dục 

và Đào tạo 

8 

Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị 

sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh theo hướng về 

cơ bản chỉ còn một đầu mối đào 

tạo nghề công lập 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Sở Nội vụ, 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố và các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Báo cáo/Đề 

án/Kế hoạch 

Quý 

IV/2024 

9 

Tiếp nhận đơn vị sự nghiệp công 

lập theo ngành, lĩnh vực từ các 

bộ, ngành Trung ương chuyển 

về tỉnh quản lý 

Các sở, cơ quan 

ngang sở, đơn vị 

sự nghiệp công 

lập thuộc 

UBND tỉnh, 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính và các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

 Sau khi có 

quyết định 

của các bộ, 

ngành 

Trung 

ương 

10 

Xây dựng đề án tự chủ của các 

đơn vị sự nghiệp công lập theo 

giai đoạn 

Các sở, cơ quan 

ngang sở, đơn vị 

sự nghiệp công 

lập thuộc 

UBND tỉnh, 

Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính và các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

Trong thời 

gian 03 

tháng sau 

khi có 

hướng dẫn 
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STT Nội dung công việc 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Sản phẩm Thời gian 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

của Bộ Tài 

chính 

11 

Thực hiện tự chủ tài chính một 

phần đối với giáo dục mầm non 

và phổ thông trên cơ sở thực 

hiện cơ chế đặt hàng theo hướng 

dẫn của Bộ Tài chính 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố 

Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính và các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Đề án/Kế hoạch Trong thời 

gian 03 

tháng sau 

khi có 

hướng dẫn 

của Bộ Tài 

chính 

12 

Thực hiện theo cơ chế đặt hàng 

dịch vụ y tế dự phòng, thực hiện 

tự chủ tài chính dịch vụ khám, 

chữa bệnh đối với trung tâm y tế 

đa chức năng cấp huyện 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở Y tế, Sở Tài 

chính và các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

 Trong thời 

gian 03 

tháng sau 

khi có quy 

định của 

Trung 

ương 

13 

Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp 

kinh tế và sự nghiệp khác có đủ 

điều kiện thành công ty cổ phần 

giai đoạn 2025 - 2030 (trừ bệnh 

viện và trường học) 

Sở Tài chính Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Đề án/Kế hoạch Năm 2025 

14 

Tổ chức sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện chuyển đổi các đơn vị 

sự nghiệp công lập sang mô hình 

tự chủ 

Sở Tài chính Sở Nội vụ và 

các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Báo cáo của 

UBND tỉnh 

Sơ kết vào 

quý IV 

năm 2025; 

tổng kết 

vào quý IV 

năm 2030 

15 

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh kế 

hoạch, chính sách khuyến khích 

xã hội hóa, tạo điều kiện hỗ trợ 

cho các đơn vị ngoài công lập, 

nhà đầu tư tham gia, nâng cao 

chất lượng dịch vụ sự nghiệp 

công, nhất là trong lĩnh vực giáo 

dục, y tế, bảo đảm phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Y 

tế; các sở, cơ 

quan ngang sở, 

đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc 

UBND tỉnh, 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố  

Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính và các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Tờ trình của 

UBND tỉnh 

Quý 

IV/2024 

 




